
 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,  

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  

 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT 

TIẾP CẬN THÔNG TIN  

(Trích Luật Tiếp cận thông tin 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Cùng với sự phát triển của công nghệ 

thông tin, việc các cơ quan nhà nước cung 

cấp thông tin trên môi trường mạng đã 

không còn xa lạ. Pháp luật quy định về vấn 

đề này như sau: 

Tại Điều 4 Nghị định 42/2022/NĐ-CP 

ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ Công trực 

tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường 

mạng như sau:  

Cơ quan nhà nước công khai trên môi 

trường mạng các thông tin cho tổ chức, cá nhân 

theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, 

Luật Công nghệ thông tin, phải bảo đảm cung 

cấp các thông tin như sau: 

- Văn bản quy phạm pháp luật và văn 

bản quản lý hành chính thuộc thẩm quyền ban 

hành hoặc được giao chủ trì soạn thảo, trong 

đó nêu rõ: hình thức văn bản, thẩm quyền ban 

hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu 

lực, trích yếu, tệp văn bản cho phép tải về, 

cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản. 

Việc cung cấp thông tin văn bản quy 

phạm pháp luật tuân thủ các quy định của pháp 

luật và bảo đảm đồng bộ với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về văn bản pháp luật hoặc Công báo 

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

- Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa 

thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên. 

- Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực 

tuyến, quy trình giải quyết công việc của cơ 

quan nhà nước tuân thủ các quy định của pháp 

luật, bảo đảm thống nhất, tích hợp từ Cổng 

Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp 

bộ, cấp tỉnh. 

- Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực 

hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với 

những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ 

quan nhà nước. 

- Chiến lược, chương trình, dự án, đề 

án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch 

ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực 

hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng 

năm của cơ quan nhà nước, trong đó: 

+ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ cung cấp thông tin về chiến lược, kế 

hoạch, quy hoạch ngành, lĩnh vực thuộc thẩm 

quyền trong phạm vi cả nước. Cơ quan chuyên 



môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương cung cấp thông tin về 

chiến lược, kế hoạch, quy hoạch ngành, lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền tại địa phương. 

+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

cung cấp thông tin về chiến lược, kế hoạch, 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn quản lý của mình. 

+ Việc công bố quy hoạch tuân theo 

Luật Quy hoạch. 

+ Thông tin về danh mục dự án, 

chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, 

mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư 

công, các nguồn vốn vay theo quy định của 

pháp luật. 

- Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của 

cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số 

điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ 

quan nhà nước; họ tên, chức vụ, đơn vị công 

tác, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính 

thức của cán bộ, công chức làm đầu mối liên 

hệ: 

+ Đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Tổng cục, Cục và cơ 

quan tương đương, cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương phải bảo đảm có các thông tin về sơ 

đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan, đơn vị trực thuộc; tóm 

lược quá trình hình thành và phát triển của cơ 

quan; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm 

của lãnh đạo cơ quan. 

+ Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân 

cấp huyện phải bảo đảm có các thông tin về tổ 

chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành 

chính đến cấp xã, điều kiện tự nhiên, lịch sử, 

truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng; tiểu 

sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh 

đạo cơ quan. 

- Báo cáo tài chính năm công khai theo 

quy định của Luật Kế toán; thông tin thống kê 

về ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của 

Luật Thống kê; thông tin về danh mục và kết 

quả chương trình, đề tài khoa học theo quy 

định của Luật Khoa học và Công nghệ; thông 

tin về dịch theo quy định của Luật Phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm. 

- Danh mục thông tin phải được công 

khai, trong đó nêu rõ địa chỉ, hình thức, thời 

điểm, thời hạn công khai đối với từng loại 

thông tin. 

- Các thông tin khác mà pháp luật quy 

định phải công bố công khai. 

Ngoài các thông tin quy định nêu trên, 

các cơ quan nhà nước có thể cung cấp thông tin 

khác theo thẩm quyền. 

- Thông tin của cơ quan nhà nước cung 

cấp trên môi trường mạng phải được cập nhật 

kịp thời sau khi có sự thay đổi./. 


